
STT Mã hồ sơ Họ & tên lót Tên Ngày sinh Nữ Ngành

1 CÐ-00726 Nguyễn Trường An 2/2/2003 0 Xây dựng cầu đường bộ

2 CÐ-00183 Phan Văn Bình An 2/9/2003 0 Xây dựng cầu đường bộ

3 CÐ-00294 Nguyễn Trần Hoàng Ân 14/11/2003 0 Xây dựng cầu đường bộ

4 CÐ-00258 Nguyễn Chí Bằng 18/11/1999 0 Xây dựng cầu đường bộ

5 CÐ-02500 Trần Hải Đăng 2/27/2003 0 Xây dựng cầu đường bộ

6 CÐ-02498 Đặng Quốc Đạt 6/26/2003 0 Xây dựng cầu đường bộ

7 CÐ-00620 Đổng Văn Hiệp 2/4/2002 0 Xây dựng cầu đường bộ

8 CÐ-02499 Kiều Đăng Khoa 4/14/2003 0 Xây dựng cầu đường bộ

9 CÐ-00483 Đinh Hoàng Lăng 14/10/2003 0 Xây dựng cầu đường bộ

10 CÐ-00309 Nguyễn Nhật Linh 10/7/2002 0 Xây dựng cầu đường bộ

11 CÐ-00113 Ngô Trọng Nghĩa 30/06/2003 0 Xây dựng cầu đường bộ

12 CÐ-00706 Phạm Hoàng Nguyên 1/12/2003 0 Xây dựng cầu đường bộ

13 CÐ-00783 Đinh Hồ Long Phúc 8/9/2003 0 Xây dựng cầu đường bộ

14 CÐ-00293 Đinh Hữu Phước 29/11/2003 0 Xây dựng cầu đường bộ

15 CÐ-02497 Phạm Ngọc Quý 5/8/2003 0 Xây dựng cầu đường bộ

16 CÐ-00460 Thạch Vũ Sương 16/08/2002 0 Xây dựng cầu đường bộ

17 CÐ-00906 Tăng Hoàng Thắng 18/05/2001 0 Xây dựng cầu đường bộ

18 CÐ-00178 Lê Phương Thịnh 24/08/2003 0 Xây dựng cầu đường bộ

19 CÐ-00650 Trịnh Quang Toại 18/12/1999 0 Xây dựng cầu đường bộ

20 CÐ-00600 Nguyễn Văn Trăm 9/1/2000 0 Xây dựng cầu đường bộ

21 CÐ-00350 Cao Minh Tuyền 15/03/2002 0 Xây dựng cầu đường bộ


